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I/I/ TìnhTình hìnhhình nguyênnguyên liệuliệu nnăăm 2011m 2011
vàvà 33 thángtháng đầđầu nu năăm 2012m 2012

11.. SảnSản llượượngng cácá tratra nguyênnguyên liệuliệu
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- Sản lượng cá tra nguyên liệu năm 2011: 1.196.344
tấn, trong đó 5 tỉnh có sản lượng lớn (trên 100.000
tấn/năm) cung cấp trên 87% tổng sản lượng cá tra
của cá nước là:

1. Đồng Tháp

2. An Giang

3. Cần Thơ
4. Bến Tre

5. Vĩnh Long

- Sản lượng cá tra nguyên liệu quí 1/2012.
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STT Tỉnh Sản lượng cá
tra nguyên liệu

quí 1/2011
(Tấn)

Sản lượng cá tra
nguyên liệu quí

1/2012
(Tấn)

Tăng/ giảm
(%)

Đồng Tháp 80.123 72.515 -9,5

I/I/ TìnhTình hìnhhình nguyênnguyên liệuliệu nnăăm 2011m 2011 vàvà
33 thángtháng đầđầu nu năăm 2012m 2012

1 Đồng Tháp 80.123 72.515 -9,5

2 Cần Thơ 14.040 18.250 30

3 Bến Tre 23.650 37.100 57

4 Vĩnh Long 22.085 37.729 71

5 An Giang 68.000 81.741 20
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- Sản lượng cá tra Đồng Tháp giảm là do tỉnh có chủ
trương chú trọng nâng cao chất lượng cá tra, duy trì sản
lượng bằng năm 2011.

- Thông thường cá tra nguyên liệu được thu hoạch vào
quí 1 có sản lượng thấp nhất trong năm, nhưng theo báo
cáo của Chi cục thủy sản, sản lượng cá tra 3 tháng đầu
năm 2012 của 5 tình: Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre,
Vĩnh Long và An Giang tăng bình quân 33,7% đưa sản
lượng cá tra nguyên liệu ĐBSCL 3 tháng đầu năm đạt
khoảng 300.000 tấn.
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2. Giá thành nguyên liệu
• Giá thành nuôi

- Giá thành nuôi hiện nay của hộ nuôi vào khoảng
23.000đ/kg với giá thu mua nguyên liệu: 25.000 –
26.000đ/kg trong quí 1/2012 người nuôi sẽ có lợi
nhuận tốt.

- Giá thu mua nguyên liệu ngoài việc phụ thuộc vào
chất lượng cá thì còn phụ thuộc vào thời gian thanh
toán tiền của doanh nghiệp.
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2. Giá thành nguyên liệu
• Giá thành nuôi

- Hộ nuôi chấp nhận giá thấp hơn vài trăm đồng (300
– 500đ) nhưng sẽ được thanh toán tiền ngay.

- Tuy nhiên từ cuối tháng 3 đến nay, giá thu mua
nguyên liệu đột ngột giảm từ 25.000đ/kg chỉ còn lại
23.000đ/kg gây nên lo lắng hoang mang cho người
nuôi cá tra khi sắp bắt đầu vào vụ thu hoạch chính.
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2. Giá thành nguyên liệu
• Giá thành nuôi

- Giá thành của hộ nuôi lớn, có thể tự lực vốn đầu tư
là 23.000đ/kg, lãi khoảng 2.000 – 3.000đ/kg (nếu
giá thu mua 25.000 – 26.000đ/kg) nhưng thực tế, đa
số các hộ nuôi đều phải vay vốn (nếu tính theo lãi
suất ưu đãi 16%/năm, tương ứng: 3.000đ/kg/vụ
nuôi) thì chỉ hòa vốn hoặc lời rất thấp.
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2. Giá thành nguyên liệu
• Giá thành nuôi

- Doanh nghiệp hiện đang cố gắng vượt qua các khó
khăn về thị trường, sản xuất và nhất là khó khăn về
vốn, do đó chỉ thu mua nguyên liệu cầm chừng, dẫn
đến việc tiêu thụ nguyên liệu chậm lại và sụt giảm,
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng ưu tiên bắt “cá
nhà” để sản xuất.
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đến việc tiêu thụ nguyên liệu chậm lại và sụt giảm,
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng ưu tiên bắt “cá
nhà” để sản xuất.

99



STT Tỉnh Sản lượng năm
2011
(Tấn)

Sản lượng theo kế
hoạch 2012

(Tấn)

Tăng/giả
m

(%)

1 Đồng Tháp 347.689 350.000 1

II/II/ SảnSản llượượngng nguyênnguyên liệuliệu nnăăm 2012m 2012

1 Đồng Tháp 347.689 350.000 1

2 An Giang 295.216 300.000 1,6

3 Cần Thơ 163.444 180.000 10

4 Bến Tre 126.700 137.000 8

5 Vĩnh Long 113.377 129.000 14
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- Nếu sản lượng nuôi theo kế hoạch của 5 tỉnh trong năm
2012 là 6,92% so với năm 2011, sản lượng nuôi của 5
tỉnh này trong năm 2011 là 1.019.198 tấn và sản lượng
nuôi của 5 tỉnh còn lại vẫn giữ nguyên, tổng sản lượng
cá tra nguyên liệu ước tính trong năm 2012 là:
1.239.648 tấn.

- Tuy nhiên với tình hình xiết chặt tín dụng, giá xuất khẩu
chưa cải thiện sẽ không đây sản lượng cá tra tăng như
kế họach mà chỉ dừng lại ở mức 1,2 triệu tấn cho năm
2012, trong đó đầu tư từ các DN ước chiếm khoảng
65%.
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65%.

1111



- Do vốn đầu tư cao, đã hạn chế các hộ nuôi độc lập
duy trì sản xuất cá tra mà thay vào đó là tìm cách
liên kết với nhà máy hay gia công cho các nhà máy.

II/II/ SảnSản llượngượng nguyênnguyên liệuliệu nnăăm 2012m 2012
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II/II/ SảnSản llượngượng nguyênnguyên liệuliệu nnăăm 2012m 2012
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- Hiện nay DN đều phát triển vùng nguyên liệu riêng
bằng nhiều hình thức khác nhau.

+ Bến Tre: 90% diện tích nuôi của DN.
+ Đồng Tháp: 61,9%
+ Vĩnh Long: 46,5%
+ Cần Thơ: 23%

- Nhóm DN có vùng nguyên liệu riêng, có sản lượng và
doanh số XK ổn định từ tháng 11/2011 – 03/2012
chiếm: 55% doanh số XK và 63,8% sản lượng XK
tương đương 102.977 tấn thành phẩm, xấp xỉ 226.549
tấn nguyên liệu trong 3 tháng đầu năm.
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- Như vậy theo số XK cá tra 3 tháng đầu năm thì có
128.000 tấn cá đã được thu mua từ những hộ nuôi độc
lập.

- Làm thế nào để duy trì sản lượng gần 900.000 tấn cá
tra nguyên liệu trong đó có khoảng 200.000 tấn từ hộ
nuôi???
+ Hai yếu tố tác động chính đến sự ổn định sản lượng cá
tra năm 2012 là thị trường XK và sự hỗ trợ từ ngân
hàng cho hoạt động SX, CB cá tra.

+ Lãi suất cao, chính sách thắt chặt tín dụng dẫn đến
tiếp cận vốn khó khăn và những bất lợi từ thị trường đã
khiến hàng loạt DN thu hẹp hoạt động SX hay SX cầm
chừng.
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- Để đảm bảo thời gian đáo hạn ngân hàng, nhiều DN
đã chấp nhận giá bán thấp để tồn tại chưa kể các nhà
nhập khẩu nhân cơ hội này cũng ép giá khiến giá
XK không thể tăng tại các thị trường XK chính như
EU, Hoa Kỳ… khiến vòng quay vốn quá hạn chế.

- Năm 2012 sẽ là 1 năm cực kỳ khó khăn cho DN và
người nuôi, khả năng duy trì sản lượng 900.000 tấn
cá còn lại năm 2012 là hoàn toàn có thể xảy ra nếu
có sự hỗ trợ của Ngân hàng.
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- Giám sát nguồn tiền cho vay bảo đảm đúng đối
tượng tránh tình trạng cho vay tràn lan như trước
đây. Xem xét không cắt giảm hạn mức cho vay đối
với các DN có dự án nuôi tốt và kinh doanh phát
triển bình thường.

- Có cơ chế thích hợp và linh hoạt cho hoạt động SX,
CB cá tra như: giãn nợ, hoãn thu VAT, giãn thu thuế
thu nhập DN.

- Ưu tiên các DN hoạt động tốt tiếp cận nguồn vốn
vay ưu đãi.

III/III/ KiếnKiến nghịnghị
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- Bảo lãnh cho các hợp đồng nuôi liên kết giữa người
nuôi và DN để đảm bảo lợi ích cho cả 2 bên.

- Đề nghị các hộ nuôi liên kết chặt chẽ với DN đểm
đảm bảo đầu ra và tránh rủi ro giá nguyên liệu
không ổn định.
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không ổn định.
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Xin chân thành cảm ơn!
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